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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số:  374 /BC-STP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày   13   tháng  11   năm 2023


BÁO CÁO
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 01/11/2023, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1397/SNV-XDCQ ngày 25/10/2023 của Sở Nội vụ về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). Sau khi nghiên cứu, đối chiếu dự thảo cùng các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với dự thảo như sau:
1. Về thẩm quyền, sự cần thiết ban hành văn bản
Thực hiện khoản 8 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: “8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, quy định của điều lệ tổ chức mà người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.”
Do đó, việc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết và phù hợp về thẩm quyền.

2. Về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản
Dự thảo được xây dựng tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương tại Văn bản số 6101/UBND-TKCT ngày 14/7/2023 về việc xây dựng, ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các nội dung quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
3. Đối với nội dung dự thảo 
3.1. Dự thảo Quyết định

- Tên gọi của dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu  thẩm quyền được giao để xây dưng tên gọi dự thảo cho phù hợp. Theo đó, dự thảo quy định tên gọi của văn bản là “Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 

Tuy nhiên, tại khoản 8 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, quy định của điều lệ tổ chức mà người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.”

Vì vậy, nội dung về tuyển chọn không giao UBND quy định chi tiết.
- Tại Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành và tên gọi của Quyết định được thay thế đối với Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND cho đầy đủ.
3.2. Dự thảo Quy định
- Tại Điều 1: Đề nghị căn cứ thẩm quyền được giao tại khoản 8 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và tên gọi của dự thảo như đã nêu ở trên để xây dựng phạm vi điều chỉnh cho thống nhất.
- Tại Điều 2: Dự thảo quy định về đối tượng áp dụng:
“1. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.”. 

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định cho chặt chẽ về đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của văn bản là “người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” và các đối tượng khác có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc sử dụng thuật ngữ “Mặt trận Tổ quốc” chưa phù hợp với quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo không ghi chung chung “theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng”, bổ sung quy định của Nghị quyết cụ thể quy định về nội dung này cho phù hợp, thuận tiện triển khai áp dụng.
- Tại Chương II, dự thảo quy định về tiêu chuẩn và tuyển chọn. Tuy nhiên, nội dung về tiêu chuẩn đã được quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Do đó, việc quy định các tiêu chuẩn ngoài như tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo ví dụ như “a) Là công dân chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 65 tuổi; riêng độ tuổi đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi từ đủ 55 tuổi đến không quá 70 tuổi; có giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký tuyển chọn;...” làm hạn chế quyền của công dân là không phù hợp theo quy định hiện hành và khoản 2 Mục I Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức trung ương thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội. Đề nghị xem xét lại đối với quy định tại dự thảo. 
Tương tự đối với điểm b, c, d khoản 2 Điều 3 dự thảo quy định thêm so với tiêu chuẩn chung đã được quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP là chưa phù hợp.
+ Ngoài ra, việc quy định về hình thức và thẩm quyền tuyển chọn, cơ quan soạn thảo chưa thuyết minh cơ sở để xây dựng quy định tại Điều 5; ví dụ tại điểm b khoản 1 Điều 5 quy định “Riêng đối với chức danh giúp việc cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã...” là chưa phù hợp với chức danh được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 148/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, cơ quan soạn thảo chưa giải trình rõ thẩm quyền tổ chức tuyển chọn, việc thành lập Hội đồng, các bước thực hiện tuyển chọn,...; cơ quan soạn thảo chưa thuyết minh, giải trình việc quy định thành lập Hội đồng tuyển chọn chỉ áp dụng đối với hình thức xét tuyển hay như thế nào. Một số nội dung còn mang tính hình thức, chủ quan, chưa rõ ràng như: 

“a) Tuyển chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

b) Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 30 ngày.
...

c) Tổ kiểm phiếu: Trước khi tổ chức tuyển chọn, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn cử 02 thành viên Hội đồng tham gia tổ kiểm phiếu.”

Do đó, đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu áp dụng các quy định tương tự, trong trường hợp vẫn quy định tại dự thảo phải nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn đồng thời không quy định thêm đối với trình tự, thủ tục, hồ sơ làm phát sinh thêm thủ tục cho đối tượng chịu sự tác động trực tiếp như tại điểm g khoản 4 Điều 5 dự thảo.

+ Đề nghị xem xét lại đối với một số nội dung như:

Tại Điều 6: Đề nghị nghiên cứu, xem xét lại đối với quy định “bổ nhiệm” cho phù hợp với nội dung của điều.
Tương tự, đối với quy định “bổ nhiệm’ tại khoản 7 Điều 21 dự thảo.

Khoản 1 Điều 7: Thực hiện theo quy định được giao tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, không cần thiết quy định tại dự thảo.
Điều 8: Nội dung về nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Do đó, đề nghị xem xét lại việc quy định tại dự thảo cho đảm bảo.
- Tại Chương III: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng nội dung của chương và từng điều cho thống nhất, ví dụ nội dung chương là Quyền lợi, nghĩa vụ tuy nhiên nội dung tại Điều 11, Điều 12 về thôi việc, thôi làm nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nói chung. Do đó, đề nghị bố trí lại bố cục của nội dung từng điều cho phù hợp và thuyết minh về thẩm quyền được giao quy định đối với nội dung này tại Điều 11, Điều 12 của dự thảo.
Ngoài ra, tại Điều 3 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức đã quy định: 

“Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:

1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.”

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thuyết minh giải trình cụ thể đối với các nội dung quy định tại dự thảo khi quy định về thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp trên cơ sở quy định hiện hành có liên quan. Cần đánh giá, phân tích đối với một số quy định như điểm b,c, d, đ khoản 1 Điều 11.
· Tại Chương V:

+ Khoản 1 Điều 18: Đề nghị không cần thiết quy định nội dung này tại dự thảo vì theo thẩm quyền được giao tại Nghi định số 33/2023/NĐ-CP, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình hĐND tỉnh triển khai thực hiện quy định chi tiết thi hành Nghị định, không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo.

+ Khoản 1 Điều 19: Dự thảo quy định “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Quyết định bố trí và hưởng phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong số lượng được quy định.”

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 6 dự thảo lại quy định “1. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách và hưởng phụ cấp theo quy định.
Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung về quyết định bố trí chức danh và hưởng phụ cấp cho phù hợp, thống nhất.
Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị Sở Nội vụ rà soát toàn bộ nội dung dự thảo để thuyết minh, giải trình cụ thể đối với từng quy định để đảm bảo quy định được phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Theo đó, Sở Tư pháp nhận thấy tại dự thảo chưa đáp ứng yêu cầu giao tại khoản 8 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; theo đó dự thảo chưa “quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, giải trình đối với nội dung này cho đảm bảo.
4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thể thức, kỹ thuật cơ bản tuân thủ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Mẫu số 19 Phụ lục I và Mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Sở Tư pháp có một số ý kiến như sau:
4.1. Đối với dự thảo Quy định
- Về bố cục: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bố cục lại dự thảo cho phù hợp với thẩm quyền được giao, theo đó bố cục các điều cho phù hợp, đề nghị xem xét có cần thiết bố cục theo chương.
- Tại khoản 4 Điều 15: Đề nghị không sử dụng cụm từ “áp dụng tương tự như” trước cụm từ “đối với cán bộ, công chức cấp xã...”.

- Đề nghị bổ sung tên điều của các quy định chưa có tên điều như Điều 22, 23, 24.
4.2. Đối với dự thảo Tờ trình
- Trên cơ sở các nội dung tại dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh, giải trình tại Tờ trình cho phù hợp.

- Tại phần mở đầu dự thảo Tờ trình: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa phần mở đầu dự thảo Tờ trình cho phù hợp với Mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Cụ thể trình bày lại như sau:
“Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:”.
- Tại phần kết thúc dự thảo Tờ trình: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa phần kết thúc dự thảo Tờ trình cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Cụ thể trình bày lại như sau:

“Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.”
(Xin gửi kèm theo: 

1- Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

2- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;
3- Báo cáo thẩm định;

4- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

5- Tài liệu khác (nếu có).)

5. Kết luận

Dự thảo chưa đủ điều kiện tiếp tục trình Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo, Tờ trình gửi Sở Tư pháp thẩm định lại cho đảm bảo.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp gửi Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu./.
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